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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: 
Đánh giá khả năng sinh sản của tôm sú (penaeus monodon) bố mẹ gia hóa
2. Mục tiêu của sáng kiến: 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh sản của tôm sú bố mẹ gia hóa được nuôi từ giai đoạn postlarvae 15 trong hệ thống tuần hoàn tại Trường Đại học Trà Vinh.
3. Mô tả nội dung sáng kiến:

Sáng kiến được thực hiện với nội dung như sau:

- Chọn lựa tôm bố mẹ và cho sinh sản:
Sau khi tôm lột xác chọn tôm cái có màu sắc sáng và khỏe mạnh, tôm đực có ngoại hình đẹp, phụ bộ đầy đủ, hoạt động mạnh, có túi tinh màu trắng đục. Khối lượng tôm cái > 120 g/con, tôm đực > 80 g/con. Tôm mẹ cho sinh sản ở các đợt 1, 2 và 3 có khối lượng trung bình từ 140,77 đến 146,06 g/con. Tôm cái sau khi lột xác được 8 - 12 giờ sẽ được cấy tinh. Túi tinh được thu bằng cách dùng đầu ngón tay cái và ngón trỏ ấn nhẹ ở gốc chân ngực thứ năm rồi cấy vào Thelycum của tôm cái. Mật độ cho sinh sản 1 con/bể 1 m3, tổng số tôm cho sinh sản là 9 tôm mẹ/đợt, cho tôm sdinh sản 3 đợt. Ấp trứng: Trứng được ấp ngay trong bể cho tôm sinh sản, thường xuyên vớt bọt và đảo trứng (1 - 2 giờ/lần). Sau 12 giờ trứng nở thành Nauplii-1.
- Theo dõi các chỉ tiêu sinh sản bao gồm:

Tỷ lệ đẻ = (số tôm đẻ/số tôm cắt mắt) x 100
Sức sinh sản = số lượng trứng/khối lượng tôm (gam hay cá thể). Phương pháp tính sức sinh sản: Xác định lượng nước trong bể cho mỗi tôm mẹ sinh sản. Sau khi tôm mẹ đẻ xong, đảo trứng và lấy 3 cốc thủy tinh 100 ml/cốc để thu trứng trong bể đẻ và đếm. Xác định lượng trứng/100 ml sau đó xác định số trứng/tôm mẹ/lần đẻ.
Số Naupius/tôm mẹ/lần đẻ. Tính số lượng Nauplii bằng phương pháp định lượng nước trong bể ấp trứng của từng tôm mẹ/lần đẻ. Sau khi trứng nở lấy 3 cốc thủy tinh 100 ml lấy mẫu Nauplii trong bể để đếm, lấy số Nauplii trung bình/100 ml sau đó xác định được lượng Naupii trong bể. 

Kết quả: 

Tôm mẹ gia hóa tỉ lệ đẻ đạt đến 100% ở cả ba đợt cho sinh sản. Sức sinh sản của tôm mẹ gia hóa khá lớn (dao động từ 4.413-4.545 trứng/g tôm mẹ), số lượng Nauplii/tôm mẹ cũng khá cao (từ 431.629 đến 470.000 Nauplii/tôm mẹ).

Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Từ kết quả nghiên cứu cho thấy hoàn toàn có khả năng thay thế tôm bố mẹ tự nhiên bằng tôm bố mẹ gia hóa.

4. Phạm vi áp dụng: Sáng kiến được áp dụng tại Trại thực nghiệm Thủy sản Trường ĐHTV, có thể áp dụng ở các trại sản xuất tôm giống trong và ngoài tỉnh.

5. Thời gian áp dụng: Từ tháng 4/2019

6. Hiệu quả của sáng kiến:

 Trong những năm qua, nghề nuôi tôm sú gặp rất nhiều trở ngại về dịch bệnh, giống chất lượng kém, không kiểm soát được chất lượng, và ô nhiễm môi trường ngày càng lớn. Để nghề nuôi tôm sú phát triển bền vững thì số lượng và chất lượng con giống có ý nghĩa quyết định đến nghề nuôi. Theo Withyachumnarnkul và cộng tác viên (2000) thì sự gia tăng khai thác nguồn tôm sú bố, mẹ ngoài tự nhiên trên toàn thế giới để cung cấp cho các trại sản xuất giống đã làm giảm đi nguồn lợi tôm tự nhiên và giá tôm tăng cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của các trại giống. Nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn tôm bố, mẹ đánh bắt từ biển các chương trình gia hóa tôm sú bước đầu đã thành công, song vẫn chưa giải quyết được một cách toàn diện các chỉ tiêu sinh sản, nâng cao chất lượng thành thục và sinh sản ở tôm gia hóa. Do đó nghiên cứu “Đánh giá khả năng sinh sản của tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ gia hóa” được thực hiện nhằm cung cấp thêm những kiến thức về tôm sú gia hóa cũng như những chi tiết sâu hơn về sinh sản của tôm sú gia hóa và khả năng áp dụng tôm sú bố mẹ gia hóa vào thực tiễn sản xuất góp phần vào việc nuôi tôm sú bền vững.


